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Seeintheleaflet
Specification:In-house

Storein adryplace, below30°C,
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EACH TABLET CONTAINS: MP - WHO Chal20 Vién nén bao phim cota:
Extractum Folium Ginkgo biloba siccus....40mg bs Cao khô sheeney 40mg
(equivalentto Folium Ginkgobiloba 2.29) (tươngđươngláBạchquả2,20)
ExtractumRadixPolysciasis siccus........150M9 Caokhôrễ Đínhlãng............ 150mg

(equfvalen to RadixPolysciasis 1.59) (ưng đưng Bin ng1.50)
| EM Q3... 4per 1tablet Tádượcvừa

| Indication, dosage, instruction andcontra-indication: Chỉđịnh,Ughia hi on
| Seeintheleaflet Xindoctd hi In sửdụng.

Specification: In -house Tiêuchuẩn: TCOS
Store in adry place, below30°C, BảoQuản:Nơikhô,nhiệtđộdưới30C.

rom ight : tránh ánh sáng.
twee iat anne Đọtkỹhướngdẫnsửdụngtrướckhi dùng

Keepout of reachafchildren soc limbựtìVN
Ngày 8X:

HạnDùng:

CÔNGTYCPDƯỢCPHẨM PHƯƠNGĐỒNG
| Lớ 1, Đường 2 -KÊN Tân Tạo,P.Tân Tạo A, Q. Binh Tan -TP.HCM

————————— Sảnxuấitại:CÔNGTYCP DƯỢCPHẨMPHƯƠNGĐÔNG - CHINHANH |
ORIENT PHARMACEUTICAL CORP. Lô 68, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, 0. Bình Tân - TP.HCM

EACH TABLET CONTAINS: GMP - WHO Chai40Vién nénbaophim vi về Giữ:
Extractum Folium Ginkgo biloba siccus....40mg Cao khô lá Bạch quả................

(equivalentto FoliumGinkgobiloba 2.2 g) (tươngđươngláBạchquả 2,20)
ExtractumRadixPolysciasis siccus........150M9 CaokhôrỄĐỉnh lăng............ 150mg

(equivalen to RadixPolysciasis 1.59) vn 6 00 BH AC
Exeipient q.s....................................per 1tablet dượcvừa đủ......................-

| Indication, dosage,instructionandcontra-indication: Chiđịnh,[aa
in su >

Tiêu chuẩn; TCCS
BảoQuản:Nơikhô, nhiệtđộdưới30°C,

tránh ánh sáng.

 

 

protectfromlight.
Readleaflet carefullybeforeuse eaian
Keepoutofreachofchildren $6L6 Sx:
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1), CONGTYCPDƯỢCPHẨMPHƯƠNGĐÔNG

A Ze Lô 7, Đường 2 - KCN Tan T90,P.Tan TaoA,Q. Bình Tân - TP.HCM
— y Sảnxuấttại: CÔNGTYCP DƯỢCPHẨMPHƯƠNGĐÔNG- CHÍNHÁNH ¡

ORIENT PHARMACEUTICAL CORP. L8 68, Đường 2 - KCN Tan Tao, P.Tân Tao A, 0. Bình Tân - TP.HCM

EACH TABLETCONTAINS: GMP - WHO Chal "00Vận nénbạophim MỖIVIÊNCHỮA:
Extractum Folium Ginkgo biloba siccus....40mQ Cao khô lá Bạch quả...............40mg
(equivalentto FoliumGinkgobiloba2.2 9) (tươngđươngláBạchquả2,29)
ExtractumRadixPolysciasis siccus........150mg CaokhôrễĐịnh lãng............. 150mg

ten eng Bhh im tán)(equivalen to Radix Polysciasis 1.59)
Excipient q.s....................................Dêf1 tablet Táđượcvừa đủ.........................

Indication,dosage, instructionandcontra-indication: Chỉđịnh, liều dùng,ih tisie ie
Seeintheleaflet Xinđọctờhướngdẫnsửdụng.

cớ Die Geb: MsnemudsđưiSỨClo Quản: , ;ea tri Ga sang.

Readleaflet carefully beforeuse Kuyàu- >--—^:- ung
Keepoutofreachofchildren SĐK: Số Lô 8X:

NgàySX:

slỏ 3 |{MM|

HạnDùng:
CÔNGTY£PDƯỢCPHẨMPHƯƠNGĐÔNG |

Lũ 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo,P.TânTạoA, Q. BìnhTân -TP.HCM|
Sảnxuấttại: CÔNGTYCP DƯỢCPHẨM PHƯƠNGĐÔNG - CHINHANH I |   

 

 
 

ORIENTPHARMACEUTICAL CORP. Lê 68, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, 0. Bình Tân - TP.HCM |

Chai 250 Viên nénbaophim
EACH TABLET CONTAINS: GMP-WHO MỖI VIÊN CHUA:

Extractum Folium Ginkgo bilobasiocus...40mg 6” khôlá Bạch quả............40mg
(equivalentto FoliumGinkgobiloba2.2g) tua ng lan gà2)

Extractum Radix Polysciasis siccus........150mg 150mg
(equivalentoRadixPolysciasis 1.59) “a ag i19)

= In = ==CankhélbBachaui.....40me i Tád®@cvừađi.............
ee = tửi liềudùng,cáchdùngvàchốngchỉđịnh:| Indication, dosage,instructionandcontra -indication:

 

See inthe leaflet vềlớn lấn
Specification: In - house Ề :

eT aa 3ữt, Bảo Quản: wom

dẫn sử dụngtrướckhi da
Readleafletcarefullybeforeuse eee "

Keep outofreachofchildren SDK: SốLô SX:

NgàySX:

HạnDùng:
—WEN?0feminnueni—~

LẺ7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P.Tân TạoA,(.Bình Tân - TP.HCM `
nan Wes Sảnmấttại: CÔNGTY 0PDƯỢCPHAMPHUONGBONG -CHINHANH||

ORIENT PHARMACEUTICAL CORP. S L668, Đường ? - KÊN TênTạo, P.TânTạoA, 0. Bình Tân -TP.HCM

a

CTY CP DUGC PHAM

PHƯƠNG ĐÔNG
⁄

Xinđọctờ dẫnsửdụng.

   

 
PGS. TS. TRƯƠNG VĂN TUẤN

r72
1
3
1
2
.

«“
*/

4
⁄

https://trungtamthuoc.com



 

““
M
Ẫ
U
H
Ộ
P
XI
N
Đ
Ă
N
G
K
Ý

 
:
B
u
n
q
u
è
H

|
=
x
s
A
e
6
N

[
X
S
9
7
1
9
S

:
M
Q
S

WHO - GMP

@ = ? = = ©

C
T
Y
CP

D
Ư
Ợ
C
P
H
Ẩ
M

P
H
Ư
Ơ
N
G
ĐÔ
NG
.

P.
T
O
N
G
G
I
A
M
D
O
C

 
 
 

Cao khô rễ Đỉnh lăng.
Cao khô lá Bạch quả......40mg

--150mg

 

Extractum Folium Ginkgo biloba siccus...40mg
Extractum Radix Polysciasis siccus........150mg
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2 Blisters x 10 Film-coated tablets

: 5 i Mi 3

2 Vỉ x 10 Viên nén bao phim
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WHO - GMP

   
1 Blister x 20 Film-coated tablets

Extractum Folium Ginkgo biloba siccus...40mg
Extractum Radix Polysciasis siccus........150Mg
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BảoQuản:Nơikhô,nhiệtđộdưới3ữC,tránhánhsáng.

Đạp dẫn sửdụngtrước

1 Vi x20 Viên nénbao phim

Cao khô lá Bạch quả......40mg
Cao khôrễ Đỉnh lăng... 150mg
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Extractum Radix Pi

Extractum Folium Ginkgo biloba siccus...40mg
ol

Cao khô lá Bạch quả......40mg
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+
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Đỉnh lăng...150mg
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5 Blisters x 20 Film-coated tablets

5 Vi x 20 Vién nén bao phim
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TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC
 

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO DN
Viên nén bao phim

Công thức: Mỗi viên nén bao phim chứa:

Cao khô lá Bạch quả (Exiractum Folium Ginkgo biloba siccus).......... 40 mg

(Tương đương lá Bạch quả 2,2 g)

Cao khô rễ Đinh lăng (Extractum Radix Polysciasis siccus).............. 150 mg

(Tương đương rễ Đinh lăng 1,5 g)

Tá dược: Tinh bột bắp, Natri bicarbonate, Methylparaben, Propylparaben, Polyvinyl pyrrolidon (PVP) K30, Colloidal silicone

dioxyd (Aerosil) 200, Primellose, Magnesi stearat, Talc, Eudragit E100, Hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) 615 ,

Polyethylene glycol (PEG) 6000, Titan dioxyd, Màu Nâu số 3, Sắt oxyd nâu.

Trình bày:

Vỉ 20 viên, hộp 1 vỉ, hộp 2 vỉ, hộp 5 vỉ và hộp 10 vỉ

Vỉ 10 viên, hộp 2 vỉ, hộp 4 vỉ và hộp 10 vĩ

Chai 20 viên, Chai 40 viên, Chai 100 viên và Chai 250 viên

Chỉ định:

Phòng và điều trị các trường hợp:

Suy giảm trí nhớ, thiểu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình.

Suy tuần hoàn não với các biểu hiện: Đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, mất thăng bằng.

Giảm chức năng não bộ: Giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh, nhũn não, di chứng não.

Người làm việc trí óc căng thẳng bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi.

Chứng run giật của bệnh nhân Parkinson.

Chống chỉ định:

Bệnh nhân mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

Phụ nữ có thai

Người đang có xuất huyết, rong kinh, rối loạn đông máu

Không dùng thay thế thuốc điều trị tăng huyết áp

Không dùng bệnh nhân bị pha nhồi máu não cấp, xuất huyết não, giảm trí nhớ do thiểu năng trí tuệ

Liều lượng và cách dùng:

Người lớn : 2 - 3 viên/lần, ngày 2 - 3 lần.

Trẻ em trên 12 tuổi: 1 viên/lần, ngày 2 - 3 lần.

   
Tác dụng phụ:

Nhẹ và hiếm gặp, thường do dùng thuốc lâu ngày: rối loạn tiêu hoá, nhức đầu, dị ứng da. Có thể kéo dài thời gian chảy HIẾN

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng phụ gặp phải khi sử dụng thuốc.

Thận trọng khi dùng:

Khi sử dụng cho phụ nữ cho con bú.

Thuốc này không phải là một thuốc hạ áp và không thay thế hay tránh điều trị cao huyết áp bằng những thuốc đặc hiệu

Tương tác thuốc:

Không dùng cùng thuốc đông máu, thuốc gây kết tập tiểu cầu

Tác dụng của thuốc khi vận hành máy móc tàu xe :

Sử dụng được cho người lái xe và vận hành máy móc.

Phụ nữ có thai và cho con bú:

Phụ nữ có thai: Chống chỉ định

Phụ nữ cho con bú: Chưa có dữ liệu đầy đủ nên phụ nữ cho con bú không nên dùng thuốc nà  
  

Quá liều và xử trí:

Hiện nay chưa ghi nhận các trường hợp về việc sử dụng thuốc quá liều.
: ỨC TRƯỞNG

Nếu xây ra quá liều thì phải ngưng dùng thuốc, tiến hành các biện pháp hỗ trợ và điều trị triệu» eM RUONG |PHONG

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Thuốc sản xuất theo TCCS

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

ĐỂ XÃTAM TAY TRE EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NẾU GẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KKIẾN BÁC SĨ
 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG

n CN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân,TP.HCM.

724, (08) 37540725; FAX: (08) 37505807,  
          

https://trungtamthuoc.com


